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Câu I (2,5 điểm) 

Ý Nội dung Điểm 

1 

Gọi thể tích phần rỗng là 𝑉  

10(𝑆 𝐻 − 𝑉 )𝐷 = 10.
5

6
𝐻𝑆 𝐷  

 

0,5 

⇒ 𝑉 = 𝑆 𝐻(1 −
5

6
.
𝐷

𝐷
) ≈ 276,5 (cm ) 

 
0,5 

2a 

Gọi ℎ , ℎ  lần lượt là chiều cao của phần trụ chìm trong nước và xăng tại thời điểm khoá 
van 𝐾  

⇒ ℎ + ℎ = 𝐻 
 

Ta có 
10(𝑆 𝐻 − 𝑉 )𝐷 = 10ℎ 𝑆 𝐷 + 10ℎ 𝑆 𝐷  

 

0,25 

Từ đó tìm được 

ℎ =
(𝑆 𝐻 − 𝑉 )𝐷 − 𝑆 𝐻𝐷

𝑆 𝐷 − 𝑆 𝐷
=

40

3
 (cm) 

ℎ = 𝐻 − ℎ =
𝐻𝑆 𝐷 − (𝑆 𝐻 − 𝑉 )𝐷

𝑆 𝐷 − 𝑆 𝐷
=

80

3
 (cm) 

 

0,5 

Thời gian mở van 𝐾  

∆𝑡 =
(𝑆 − 𝑆 )ℎ

𝑞
= 100𝑠  

 

0,25 

2b 

 
Thời gian cần thiết phải mở van 𝐾  để khối trụ có đáy chạm đáy bình là 

𝜏 =
ℓ𝑆

𝑞
≈ 166,7 (s) 

 

0,25 

Vì τ < 𝑡  nên công suất trung bình của trọng lực trong khoảng thời gian ∆𝑡  là 
 

𝒫 =
𝐴

∆𝑡
=

10𝐷 (𝑆 𝐻 − 𝑉 )ℓ

∆𝑡
=

1

180
≈ 5,6 (mW) 

 
 
 

0,25 
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Câu III (2,5 điểm) 

Ý Nội dung Điểm 

1 

Biểu thức liên hệ giữa U  và I : 

U = I . R = U − I . R  

 

0,5 

2a 
Từ biểu thức U = U − I . R , thấy mối liên hệ giữa U  và I  là hàm bậc nhất nên đồ 
thị là đường thẳng. 

1,0 

2b 

Từ biểu thức, ta thấy                                  U = 5V 

 
0,5 

I − I

U − U
=

1

R
= 0,5 → R = 2Ω 0,5 

 

Câu II (2,5 điểm) 

Ý Nội dung Điểm 

1 Trong 30 s đầu tiên (đoạn AB), đèn cồn cung cấp một nhiệt lượng làm cốc và chất lỏng 
tăng nhiệt độ từ 200C đến 800C.  

0,25 

Trong 60 s tiếp theo (đoạn BC), nhiệt lượng đèn cồn cung cấp chỉ dùng để làm chất lỏng 
hóa hơi ở 800C nên nhiệt độ không tăng.   

0,25 

Khi chất lỏng đã bay hơi hết (đoạn CD trên đồ thị), nhiệt lượng do đèn cồn cung cấp chỉ 
dùng để làm nóng cốc. 

0,25 

2 Gọi khối lượng cồn cháy trong mỗi giây là µ, ta có: 

𝑄 = µ𝑞(𝑡 − 𝑡 ) 

𝑄 = µ𝑞(𝑡 − 𝑡 ) 

𝑄 = µ𝑞(𝑡 − 𝑡 ) 

0,5 

 

 

 

Suy ra:  

𝑄 = = 26,73 kJ  

𝑄 = = 17,82 kJ 

Tổng nhiệt lượng đèn cồn cung cấp cho cả quá trình là: 

𝑄 = 98,01 kJ ⇒ 𝑚 ồ = = 3,63 g 

0,5 

3 Nhiệt lượng làm nóng cốc trong giai đoạn AB và giai đoạn CD là như nhau vì hiệu nhiệt 
độ trong hai giai đoạn này giống nhau. Từ đó ta có: 

𝑄 = 𝑚𝑐(𝑡 − 𝑡 ) + 2𝑄 + 𝑄  

0,5 

 

 

Thay số tính được: 𝑚 = 60 g 0,25 



Trang 3 
 

Câu IV (2,5 điểm) 

Ý Nội dung Điểm 

1 

Sơ đồ tạo ảnh: 

 

 

0.25 

𝑑 = ∞ ⇒ 𝑑 = 𝑓 = 30 cm 

C S = C S = 𝑑 − 𝑎 = 25 cm 

C 𝑆 = C S = C S − 𝑏 = 17 cm 

0.5 

Để ảnh S  của S cho bởi hệ quang học cũng ở vô cực thì 

𝑑 = O 𝑆 = 𝑎 − C 𝑆 = 𝑓  

⇒ 𝑎 = 20 cm. 

0.5 

2a 

 

0.5 

2b 

𝑑 =
𝑑𝑓

𝑑 − 𝑓
= 48 cm 

C A = C A = 𝑑 − 𝑎 = 43 cm 

C A = C A = C A − 𝑏 = 35 cm 

0.25 

𝑑 = O A = 𝑎 − C A = 2,5 cm 

𝑑 =
𝑑 𝑓

𝑑 − 𝑓
= −15 cm 

Vậy ảnh A B  là ảnh ảo và cách O  một khoảng 15 cm. 

0.25 

Độ phóng đại 

𝑘 =
𝑑

𝑑
.
𝑑

𝑑
= 3,6 

Độ cao ảnh A B  của AB là 

ℎ = 𝑘. ℎ = 18 cm 

0.25 
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